
THỜI KHÓA BIỂU TKB Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ_Chính Thức NĂM HỌC 2025-2026 ÁP DỤNG NGÀY 08-12-2025

Thứ Buổi Tiết 6I1 6I2 6TC1 6TC2 6TC3 6TC4 6TC5 6TC6 6TH1 6TH2 6TH3
1 HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu
2 HĐTN*-Tường Anh HĐTN*-Thu Minh HĐTN*-Phụng HĐTN*-D Hương HĐTN*-Trang Toán HĐTN*-Xuân HĐTN*-Tùng HĐTN*-Đoan Hạnh HĐTN*-Nhi HĐTN*-Mạnh HĐTN*-Thu Trang
3 GDTC*-Cao Ngọc GDCD*-Tài GDDP*-Trang CN Anh Văn*-Văn Thanh Anh Văn*-Thu Hương LS - ĐL*-Nhi KHTN*-Thu Trang KHTN*-Đoan Hạnh Toán*-Nguyễn Hiền KHTN*-Mạnh LS - ĐL*-Kim Thảo
4 GDTC*-Cao Ngọc Toán*-Chi LS - ĐL*-Nhi Toán*-Trang Toán Anh Văn*-Thu Hương KHTN*-Xuân Anh Văn*-Văn Thanh Anh Văn*-Kiệt Toán*-Nguyễn Hiền Văn*-Vân Văn*-Tùng
5

S

1 KNS*-GAIA 1 TATC*-Phụng KHTN*-Thu Trang Văn*-Thu Hiền Toán*-Trang Toán Tin*-Tuyến GDTC*-Tuyển Anh Văn*-Kiệt LS - ĐL*-Nhi KHTN*-Mạnh GDTC*-Thới
2 Tin*-Tuyến Văn*-Hải Yến NT(MT)*-Trân Văn*-Thu Hiền Văn*-Ngọc Thảo Toán*-Mỹ Tiên GDTC*-Tuyển GDDP*-Hường TinQT*-IC3 - ĐD2 Stem*-STEM_GAIA GDTC*-Thới
3 LS - ĐL*-Kim Thảo  Ismart*-IS TATC*-Phụng KNS*-GAIA 1 CN*-Hường Toán*-Mỹ Tiên Stem*-STEM_GAIA LS - ĐL*-Nhi KHTN*-D Hương Anh Văn*-Thu Hương TinQT*-IC3 - ĐD2
4 Toán*-Trang Toán  Ismart*-IS CN*-Hường TinQT*-IC3 - ĐD2 TATC*-Thu Hương TATC*-Văn Thanh NT(MT)*-Nguyễn Mai KNS*-GAIA 1 KHTN*-D Hương Tin*-Tuyến NT(AN)*-Khánh Linh

5

2

C

1 Anh Văn*-Tường Anh Anh Văn*-Phụng Văn*-Vân GDTC*-Cao Ngọc KNS*-GAIA 1 GDTC*-Thới Văn*-Tùng KHTN*-Đoan Hạnh Stem*-STEM_GAIA GDDP*-Hường TinQT*-IC3 - ĐD2
2 Văn*-Thu Hiền Văn*-Hải Yến Văn*-Vân GDTC*-Cao Ngọc GDDP*-Trang CN GDTC*-Thới NT(AN)*-Khánh Linh KHTN*-Đoan Hạnh GDDP*-Hường TinQT*-IC3 - ĐD2 Stem*-STEM_GAIA
3 Văn*-Thu Hiền KHTN*-Mạnh KNS*-GAIA 1 GDDP*-Hường TinQT*-IC3 - ĐD2 TATC*-Văn Thanh HĐTN*-Tùng GDTC*-Cao Ngọc GDTC*-Tuyển NT(MT)*-Nguyễn Mai KHTN*-Thu Trang
4 KHTN*-Xuân KHTN*-Mạnh Anh Văn*-Phụng Anh Văn*-Văn Thanh TATC*-Thu Hương NT(AN)*-Khánh Linh TinQT*-IC3 - ĐD2 GDTC*-Cao Ngọc GDTC*-Tuyển GDCD*-Tài KHTN*-Thu Trang
5

S

1 KHTN*-Xuân GDTC*-Tuyển KHTN*-Thu Trang KHTN*-D Hương Văn*-Ngọc Thảo TinQT*-IC3 - ĐD2 GDCD*-Tài NT(MT)*-Nguyễn Mai CN*-Hường Văn*-Vân GDCD*-Hoàng Oanh

2 TATC*-Tường Anh GDTC*-Tuyển TATC*-Phụng KHTN*-D Hương TATC*-Thu Hương AVBN*-AVBN -VN1 TATC*-Văn Thanh TinQT*-IC3 - ĐD2 Văn*-Hải Yến Văn*-Vân CN*-Hường
3 HĐTN*-Tường Anh KNS*-GAIA 1 TATC*-Phụng Anh Văn*-Văn Thanh Stem*-STEM_GAIA AVBN*-AVBN -VN1 KHTN*-Thu Trang TATC*-Kiệt TinQT*-IC3 - ĐD2 CN*-Hường Văn*-Tùng
4 TinQT*-IC3 - ĐD2  Ismart*-IS Stem*-STEM_GAIA TATC*-Văn Thanh Anh Văn*-Thu Hương NT(MT)*-Nguyễn Mai KHTN*-Thu Trang TATC*-Kiệt NT(AN)*-Khánh Linh KNS*-GAIA 1 Văn*-Tùng
5

3

C

1 Toán*-Trang Toán TATC*-Phụng Toán*-Nguyễn Hiền AVBN*-AVBN -VN1 NT(AN)*-Khánh Linh Anh Văn*-Văn Thanh Tin*-Tuyến CN*-Hường Anh Văn*-Tường Anh LS - ĐL*-An Tiên Anh Văn*-Kiệt
2 Toán*-Trang Toán NT(MT)*-Nguyễn Mai Anh Văn*-Phụng AVBN*-AVBN -VN1 TinQT*-IC3 - ĐD2 Anh Văn*-Văn Thanh LS - ĐL*-An Tiên GDCD*-Hoàng Oanh TH*-TH 61 TH*-TH 62 TH*-TH 63
3 NT(AN)*-Khánh Linh GDDP*-Hường NT(AN)*-Nhân LS - ĐL*-An Tiên GDTC*-Thới LS - ĐL*-Nhi Toán*-Nguyễn Hiền AVBN*-AVBN -VN1 TH*-TH 61 TH*-TH 62 TH*-TH 63
4 Anh Văn*-Tường Anh CN*-Thu Minh TinQT*-IC3 - ĐD2 LS - ĐL*-An Tiên GDTC*-Thới GDDP*-Hường Anh Văn*-Văn Thanh AVBN*-AVBN -VN1 TH*-TH 61 TH*-TH 62 TH*-TH 63
5

S

1 TATC*-Tường Anh Toán*-Chi TinQT*-IC3 - ĐD2 Toán*-Trang Toán LS - ĐL*-Kim Thảo KNS*-GAIA 1 TATC*-Văn Thanh NT(AN)*-Nhân LS - ĐL*-Nhi GDTC*-Cao Ngọc Toán*-Mỹ Tiên
2 LS - ĐL*-Kim Thảo Toán*-Chi Anh Văn*-Phụng LS - ĐL*-An Tiên Toán*-Trang Toán Toán*-Mỹ Tiên TATC*-Văn Thanh Toán*-Khương Thanh Anh Văn*-Tường Anh GDTC*-Cao Ngọc KNS*-GAIA 1
3  Ismart*-IS HĐTN*-Thu Minh Tin*-Ly GDCD*-Tài NT(MT)*-Nguyễn Mai LS - ĐL*-Nhi Toán*-Nguyễn Hiền Toán*-Khương Thanh KNS*-GAIA 1 Toán*-Chi LS - ĐL*-Kim Thảo
4  Ismart*-IS NT(AN)*-Khánh Linh HĐTN*-Phụng TinQT*-IC3 - ĐD2 LS - ĐL*-Kim Thảo Toán*-Mỹ Tiên KNS*-GAIA 1 LS - ĐL*-Nhi
5

4

C

1 TATC*-Tường Anh Anh Văn*-Phụng Toán*-Nguyễn Hiền Toán*-Trang Toán AVBN*-AVBN -VN1 Anh Văn*-Văn Thanh LS - ĐL*-An Tiên Anh Văn*-Kiệt TH*-TH 61 Anh Văn*-Thu Hương Văn*-Tùng
2 Anh Văn*-Tường Anh Anh Văn*-Phụng Toán*-Nguyễn Hiền Toán*-Trang Toán AVBN*-AVBN -VN1 TATC*-Văn Thanh Văn*-Tùng Văn*-Hoa TH*-TH 61 LS - ĐL*-An Tiên NT(MT)*-Nguyễn Mai

3 Văn*-Thu Hiền LS - ĐL*-An Tiên GDTC*-Tuyển NT(AN)*-Khánh Linh Văn*-Ngọc Thảo Văn*-Hải Yến Văn*-Tùng Toán*-Khương Thanh NT(MT)*-Nguyễn Mai TH*-TH 62 TH*-TH 63
4 Văn*-Thu Hiền TinQT*-IC3 - ĐD2 GDTC*-Tuyển NT(MT)*-Trân Văn*-Ngọc Thảo Văn*-Hải Yến Anh Văn*-Văn Thanh Toán*-Khương Thanh Toán*-Nguyễn Hiền TH*-TH 62 TH*-TH 63
5

S

1 LS - ĐL*-Kim Thảo LS - ĐL*-An Tiên Văn*-Vân KHTN*-D Hương KHTN*-Nông Phương KHTN*-Xuân AVBN*-AVBN -VN1 Stem*-STEM_GAIA Văn*-Hải Yến KHTN*-Mạnh Anh Văn*-Kiệt
2  Ismart*-IS TATC*-Phụng KHTN*-Thu Trang TATC*-Văn Thanh KHTN*-Nông Phương KHTN*-Xuân AVBN*-AVBN -VN1 TATC*-Kiệt Văn*-Hải Yến TH*-TH 62 TH*-TH 63
3 NT(MT)*-Nguyễn Mai  Ismart*-IS KHTN*-Thu Trang TATC*-Văn Thanh Tin*-Ly Stem*-STEM_GAIA LS - ĐL*-An Tiên Văn*-Hoa TH*-TH 61 NT(AN)*-Khánh Linh LS - ĐL*-Kim Thảo
4 TDNK*-TDNK1 TDNK*-TDNK10 TDNK*-TDNK11 TDNK*-TDNK12 TDNK*-TDNK13 TDNK*-TDNK14 TDNK*-TDNK15 TDNK*-TDNK16 TDNK*-TDNK17 TDNK*-TDNK18 TDNK*-TDNK2
5

5

C

1 GDDP*-Trang CN LS - ĐL*-An Tiên GDCD*-Tài Văn*-Thu Hiền Toán*-Trang Toán HĐTN*-Xuân GDDP*-Hường Tin*-Tuyến LS - ĐL*-Nhi Văn*-Vân KHTN*-Thu Trang
2 GDCD*-Tài Tin*-Tuyến LS - ĐL*-Nhi Văn*-Thu Hiền Toán*-Trang Toán CN*-Hường KHTN*-Thu Trang Văn*-Hoa Văn*-Hải Yến Toán*-Chi Tin*-Ly
3 KHTN*-Xuân KHTN*-Mạnh LS - ĐL*-Nhi Stem*-STEM_GAIA LS - ĐL*-Kim Thảo Văn*-Hải Yến CN*-Hường Văn*-Hoa Tin*-Tuyến Toán*-Chi Toán*-Mỹ Tiên
4 KHTN*-Xuân KHTN*-Mạnh Văn*-Vân Tin*-Tuyến KHTN*-Nông Phương Văn*-Hải Yến Văn*-Tùng LS - ĐL*-Nhi GDCD*-Tài LS - ĐL*-An Tiên Toán*-Mỹ Tiên
5

S

1 CN*-Hường Văn*-Hải Yến AVBN*-AVBN -VN1 KHTN*-D Hương GDCD*-Tài TinQT*-IC3 - ĐD2 Toán*-Nguyễn Hiền KHTN*-Đoan Hạnh TH*-TH 61 TH*-TH 62 TH*-TH 63
2 Stem*-STEM_GAIA Văn*-Hải Yến AVBN*-AVBN -VN1 CN*-Hường HĐTN*-Trang Toán GDCD*-Tài Toán*-Nguyễn Hiền TinQT*-IC3 - ĐD2 TH*-TH 61 TH*-TH 62 TH*-TH 63
3 Toán*-Trang Toán Toán*-Chi Toán*-Nguyễn Hiền HĐTN*-D Hương KHTN*-Nông Phương KHTN*-Xuân TinQT*-IC3 - ĐD2 HĐTN*-Đoan Hạnh HĐTN*-Nhi HĐTN*-Mạnh GDDP*-Hường
4  Ismart*-IS Stem*-STEM_GAIA KHTN*-D Hương TinQT*-IC3 - ĐD2 HĐTN*-Thu Trang
5

6

C

, ngày 05 tháng 12 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG



Thứ Buổi Tiết 7I1 7I2 7TC1 7TC2 7TC3 7TC4 7TC5 7TC6 7TC7 7TH1 7TH2
1 HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu
2 HĐTN*-Bạch Mai HĐTN*-HuyềnTrang HĐTN*-Tài HĐTN*-Nông Phương HĐTN*-Ngọc Thảo HĐTN*-Ni HĐTN*-Mộng Linh HĐTN*-Lệ Oanh HĐTN*-Thủy HĐTN*-Nhân HĐTN*-Trang CN
3 LS - ĐL*-Bạch Mai Văn*-Huề AVBN*-AVBN -VN1 Văn*-Tùng Văn*-Ngọc Thảo Toán*-Ni TinQT*-IC3 -ĐD1 GDTC*-Bảo Ngọc Anh Văn*-Thủy TH*-TH 71 TH*-TH 72
4 Anh Văn*-M.Tân KHTN*-HuyềnTrang AVBN*-AVBN -VN1 KHTN*-Nông Phương Anh Văn*-Huyền TinQT*-IC3 -ĐD1 NT(MT)*-Mộng Linh GDTC*-Bảo Ngọc LS - ĐL*-Trúc Anh TH*-TH 71 TH*-TH 72
5

S

1 KHTN*-HoàngTrang TATC*-Lương Văn*-Huề LS - ĐL*-Bạch Mai TATC*-Huyền HĐTN*-Ni GDTC*-Hương Thảo GDDP*-Ly AVBN*-AVBN -VN1 GDTC*-Bảo Ngọc Anh Văn*-M.Tân
2 NT(MT)*-Mộng Linh TATC*-Lương KHTN*-Thu Trang GDDP*-Ly TATC*-Huyền GDDP*-HoàngTrang GDTC*-Hương Thảo Văn*-Mỹ AVBN*-AVBN -VN1 GDTC*-Bảo Ngọc Toán*-Trang Toán
3 LS - ĐL*-Bạch Mai LS - ĐL*-Lành KHTN*-Thu Trang Tin*-Tuyến Toán*-Duynh AVBN*-AVBN -VN1 Văn*-Mỹ TATC*-Lệ Oanh GDDP*-Ly NT(MT)*-Mộng Linh GDDP*-HoàngTrang

4 Toán*-Phước Minh KNS*-RV Văn*-Huề NT(MT)*-Mộng Linh Toán*-Duynh AVBN*-AVBN -VN1 TATC*-M.Tân TATC*-Lệ Oanh LS - ĐL*-Trúc Anh GDCD*-Bạch Mai Stem*-STEM_GAIA
5

2

C

1 GDTC*-Hương Thảo CN*-Trang CN Anh Văn*-Lệ Oanh AVBN*-AVBN -VN1 KHTN*-Khải Văn*-Ngọc Thảo HĐTN*-Mộng Linh Văn*-Mỹ TATC*-Thủy KNS*-RV TinQT*-IC3 -ĐD1
2 GDTC*-Hương Thảo Anh Văn*-Lương Anh Văn*-Lệ Oanh AVBN*-AVBN -VN1 KHTN*-Khải Văn*-Ngọc Thảo TinQT*-IC3 -ĐD1 Văn*-Mỹ Anh Văn*-Thủy TH*-TH 71 TH*-TH 72
3  Ismart*-IS KHTN*-HuyềnTrang TinQT*-IC3 -ĐD1 NT(AN)*-Nhân Anh Văn*-Huyền GDTC*-Bảo Ngọc CN*-Trang CN KHTN*-Nông Phương Văn*-Mỹ TH*-TH 71 TH*-TH 72
4  Ismart*-IS KHTN*-HuyềnTrang CN*-Trang CN Văn*-Tùng TinQT*-IC3 -ĐD1 GDTC*-Bảo Ngọc KNS*-RV KHTN*-Nông Phương Văn*-Mỹ TH*-TH 71 TH*-TH 72
5

S

1 Văn*-Thủy Tiên Văn*-Huề Stem*-STEM_GAIA TinQT*-IC3 -ĐD1 GDTC*-Hương Thảo KHTN*-HoàngTrang Anh Văn*-M.Tân CN*-Trang CN KHTN*-Khải NT(AN)*-Nhân Văn*-Tùng
2 Văn*-Thủy Tiên  Ismart*-IS HĐTN*-Tài HĐTN*-Nông Phương GDTC*-Hương Thảo NT(AN)*-Nhân KHTN*-HoàngTrang Anh Văn*-Lệ Oanh KHTN*-Khải TinQT*-IC3 -ĐD1 Văn*-Tùng
3 KHTN*-HoàngTrang  Ismart*-IS NT(MT)*-Mộng Linh KHTN*-Nông Phương Văn*-Ngọc Thảo TATC*-Lương Văn*-Mỹ TATC*-Lệ Oanh HĐTN*-Thủy KHTN*-Xuân KNS*-RV
4 Anh Văn*-M.Tân TATC*-Lương TATC*-Lệ Oanh KNS*-RV NT(MT)*-Mộng Linh TinQT*-IC3 -ĐD1 Văn*-Ngọc Thảo
5

3

C

1 KNS*-RV Anh Văn*-Lương Toán*-Phương Dung CN*-Trang CN NT(AN)*-Nhân Toán*-Ni Stem*-STEM_GAIA Anh Văn*-Lệ Oanh Anh Văn*-Thủy TH*-TH 71 NT(MT)*-Mộng Linh

2 Stem*-STEM_GAIA NT(AN)*-Nhân Tin*-Tuyến Anh Văn*-Thủy Anh Văn*-Huyền Anh Văn*-Lương Toán*-Duynh Toán*-Hải NT(MT)*-Mộng Linh TH*-TH 71 LS - ĐL*-Lành
3  Ismart*-IS LS - ĐL*-Lành Anh Văn*-Lệ Oanh GDTC*-Bảo Ngọc TATC*-Huyền CN*-Trang CN Toán*-Duynh Toán*-Hải Toán*-Hiếu Thảo Tin*-Tuyến TH*-TH 72
4 Tin*-Tuyến Anh Văn*-Lương GDCD*-Tài GDTC*-Bảo Ngọc CN*-Trang CN Stem*-STEM_GAIA NT(AN)*-Nhân NT(MT)*-Mộng Linh Toán*-Hiếu Thảo GDDP*-Ly TH*-TH 72
5

S

1 LS - ĐL*-Bạch Mai TinQT*-IC3 -ĐD1 GDTC*-Hương Thảo TATC*-Thủy GDDP*-Ly Tin*-Tuyến Anh Văn*-M.Tân LS - ĐL*-Aly GDCD*-Tài Anh Văn*-Lệ Oanh GDTC*-Bảo Ngọc
2 HĐTN*-Bạch Mai NT(MT)*-Mộng Linh GDTC*-Hương Thảo TATC*-Thủy Stem*-STEM_GAIA LS - ĐL*-Lành TATC*-M.Tân GDCD*-Tài Tin*-Tuyến HĐTN*-Nhân GDTC*-Bảo Ngọc
3 Anh Văn*-M.Tân Toán*-Phương Dung LS - ĐL*-Aly Toán*-Phước Minh LS - ĐL*-Trúc Anh TATC*-Lương LS - ĐL*-Bạch Mai HĐTN*-Lệ Oanh Stem*-STEM_GAIA Toán*-Ni Tin*-Tuyến
4 TATC*-M.Tân Toán*-Phương Dung TATC*-Lệ Oanh Toán*-Phước Minh LS - ĐL*-Trúc Anh TATC*-Lương GDCD*-Bạch Mai TinQT*-IC3 -ĐD1 TATC*-Thủy Stem*-STEM_GAIA GDCD*-Tài
5

4

C

1 GDCD*-Bạch Mai Văn*-Huề NT(AN)*-Nhân TinQT*-IC3 -ĐD1 Toán*-Duynh Anh Văn*-Lương Văn*-Mỹ Toán*-Hải GDTC*-Bảo Ngọc Văn*-Ngọc Thảo Anh Văn*-M.Tân
2 NT(AN)*-Nhân Văn*-Huề TinQT*-IC3 -ĐD1 LS - ĐL*-Bạch Mai Toán*-Duynh KHTN*-HoàngTrang Văn*-Mỹ Toán*-Hải GDTC*-Bảo Ngọc Văn*-Ngọc Thảo LS - ĐL*-Lành
3 Toán*-Phước Minh  Ismart*-IS Toán*-Phương Dung LS - ĐL*-Bạch Mai AVBN*-AVBN -VN1 Anh Văn*-Lương Anh Văn*-M.Tân Anh Văn*-Lệ Oanh TinQT*-IC3 -ĐD1 LS - ĐL*-Aly KHTN*-HoàngTrang

4 Toán*-Phước Minh  Ismart*-IS Toán*-Phương Dung Anh Văn*-Thủy AVBN*-AVBN -VN1 LS - ĐL*-Lành GDDP*-Ly LS - ĐL*-Aly NT(AN)*-Nhân TinQT*-IC3 -ĐD1 KHTN*-HoàngTrang

5

S

1 TATC*-M.Tân GDTC*-Bảo Ngọc KHTN*-Thu Trang Toán*-Phước Minh KHTN*-Khải NT(MT)*-Mộng Linh LS - ĐL*-Bạch Mai Tin*-Tuyến TATC*-Thủy LS - ĐL*-Aly Văn*-Tùng
2 TATC*-M.Tân GDTC*-Bảo Ngọc KNS*-RV Anh Văn*-Thủy Tin*-Tuyến LS - ĐL*-Lành KHTN*-HoàngTrang NT(AN)*-Nhân KHTN*-Khải Anh Văn*-Lệ Oanh TH*-TH 72
3 KHTN*-HoàngTrang LS - ĐL*-Lành TATC*-Lệ Oanh TATC*-Thủy LS - ĐL*-Trúc Anh Văn*-Ngọc Thảo Tin*-Tuyến LS - ĐL*-Aly KHTN*-Khải TH*-TH 71 NT(AN)*-Nhân
4 KHTN*-HoàngTrang Tin*-Tuyến Văn*-Ngọc Thảo TATC*-M.Tân KNS*-RV TinQT*-IC3 -ĐD1
5

5

C

1 Văn*-Thủy Tiên HĐTN*-HuyềnTrang Toán*-Phương Dung KHTN*-Nông Phương Văn*-Ngọc Thảo GDCD*-Bạch Mai AVBN*-AVBN -VN1 Văn*-Mỹ KNS*-RV Toán*-Ni Văn*-Tùng
2 Văn*-Thủy Tiên Stem*-STEM_GAIA LS - ĐL*-Aly KHTN*-Nông Phương Văn*-Ngọc Thảo KHTN*-HoàngTrang AVBN*-AVBN -VN1 TinQT*-IC3 -ĐD1 LS - ĐL*-Trúc Anh Toán*-Ni CN*-Trang CN
3 CN*-Trang CN Toán*-Phương Dung Văn*-Huề GDCD*-Bạch Mai KHTN*-Khải KHTN*-HoàngTrang Toán*-Duynh AVBN*-AVBN -VN1 Văn*-Mỹ Văn*-Ngọc Thảo Toán*-Trang Toán
4 GDDP*-HoàngTrang Toán*-Phương Dung Văn*-Huề Stem*-STEM_GAIA HĐTN*-Ngọc Thảo TinQT*-IC3 -ĐD1 Toán*-Duynh AVBN*-AVBN -VN1 Văn*-Mỹ CN*-Trang CN Toán*-Trang Toán
5

S

1  Ismart*-IS KHTN*-HuyềnTrang LS - ĐL*-Aly Văn*-Tùng KNS*-RV Toán*-Ni LS - ĐL*-Bạch Mai KHTN*-Nông Phương CN*-Trang CN KHTN*-Xuân KHTN*-HoàngTrang

2 Toán*-Phước Minh GDDP*-Ly KHTN*-Thu Trang Văn*-Tùng TinQT*-IC3 -ĐD1 Toán*-Ni KHTN*-HoàngTrang KHTN*-Nông Phương Toán*-Hiếu Thảo KHTN*-Xuân HĐTN*-Trang CN
3 TinQT*-IC3 -ĐD1 GDCD*-Tài GDDP*-Ly Toán*-Phước Minh GDCD*-Bạch Mai KNS*-RV KHTN*-HoàngTrang Stem*-STEM_GAIA Toán*-Hiếu Thảo LS - ĐL*-Aly LS - ĐL*-Lành
4 TDNK*-TDNK16 TDNK*-TDNK17 TDNK*-TDNK18 TDNK*-TDNK2 TDNK*-TDNK3 TDNK*-TDNK4 TDNK*-TDNK5 TDNK*-TDNK6 TDNK*-TDNK7 TDNK*-TDNK8 TDNK*-TDNK9
5

6

C



Thứ Buổi Tiết 8A1 8A2 8I1 8I2 8I3 8TC1 8TC2 8TC3 8TC4 8TC5 8TC6 8TC7 8TC8 8TC9 8TC10 8TC11 8TH1 8TH2
1 HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu

2 HĐTN*-Tuyển HĐTN*-Cao Ngọc HĐTN*-Thu Thảo HĐTN*-Trân HĐTN*-Huyền HĐTN*-Trinh HĐTN*-Vân HĐTN*-Hoàng Oanh HĐTN*-Vinh HĐTN*-Ngọc Thanh HĐTN*-Thiện HĐTN*-Kiệt HĐTN*-Bé HĐTN*-Đoàn Tiên HĐTN*-Mỹ Tiên HĐTN*-V.Tân HĐTN*-Trúc Anh HĐTN*-Kim Thảo

3 LS - ĐL*-Lành Toán*-Mỹ Tiên TATC*-Tường Anh Văn*-Bé GDTC*-Hương Thảo Anh Văn*-Vi GDCD*-V.Tân GDTC*-Tuyển TinQT*-IC3 - GEM HĐTN*-Ngọc Thanh Toán*-Hải Anh Văn*-Kiệt Anh Văn*-Huyền Anh Văn*-Lương NT(AN)*-Khánh
Linh Văn*-Thu Hiền TH*-TH 81 TH*-TH 82

4 Anh Văn*-Thiện Toán*-Mỹ Tiên TATC*-Tường Anh Văn*-Bé GDTC*-Hương Thảo GDDP*-Lành Anh Văn*-Vi GDTC*-Tuyển Toán*-Nghĩa Anh Văn*-Lương NT(MT)*-Trân KHTN*-D Hương GDCD*-Hoàng
Oanh Toán*-Hải TinQT*-IC3 - GEM Văn*-Thu Hiền TH*-TH 81 TH*-TH 82

5      

S

1 TinQT*-IC3 - ĐD2 KHTN*-HuyềnTrang KHTN*-D Hương LS - ĐL*-Phát KHTN*-Như Toán*-Thắng TATC*-Vi Văn*-Vân Anh Văn*-Diệp Toán*-Hải TinQT*-IC3 - GEM GDDP*-Lành CN*-Thạnh KHTN*-Trinh TATC*-Tường Anh Toán*-Hiếu Thảo GDCD*-Hoàng
Oanh LS - ĐL*-Kim Thảo

2 Văn*-Kim Anh LS - ĐL*-T.Hiếu KHTN*-D Hương TATC*-Vi Toán*-Thắng TinQT*-IC3 - GEM NT(AN)*-Khánh
Linh TATC*-Phụng Anh Văn*-Diệp Toán*-Hải Stem*-STEM_8 HĐTN*-Kiệt Toán*-Hiếu Thảo KHTN*-Trinh TATC*-Tường Anh KNS*-KNS - NS LS - ĐL*-Trúc Anh LS - ĐL*-Kim Thảo

3 Toán*-Ni Văn*-Nhiềm Văn*-Nhàn TATC*-Vi Toán*-Thắng Văn*-Kim Anh KHTN*-Ngọc Sương Toán*-Hiếu Thảo NT(AN)*-Khánh
Linh Văn*-Ngọc Thanh AVBN*-AVBN -

Gela KNS*-KNS - NS TATC*-Huyền TATC*-Lương Tin*-San HĐTN*-V.Tân LS - ĐL*-Trúc Anh TinQT*-IC3 - GEM

4 NT(AN)*-Trang Trần Văn*-Nhàn Tin*-San Stem*-STEM_8 KHTN*-Ngọc Sương    AVBN*-AVBN -
Gela   TinQT*-IC3 - GEM GDCD*-V.Tân

5            

2

C

1 HĐTN*-Tuyển KHTN*-HuyềnTrang GDTC*-Tuyết Sương  Ismart*-IS Anh Văn*-Huyền KNS*-KNS - NS Stem*-STEM_8 KHTN*-Ngọc Sương Văn*-Nhiềm Anh Văn*-Lương NT(AN)*-Khánh
Linh Văn*-Hoa KHTN*-Như GDCD*-Hoàng

Oanh KHTN*-Trinh Văn*-Thu Hiền Văn*-Ngọc Thanh TinQT*-IC3 - GEM

2 Anh Văn*-Thiện Stem*-STEM_8 GDTC*-Tuyết Sương GDCD*-Hoàng Oanh Anh Văn*-Huyền KHTN*-Trinh KHTN*-Ngọc Sương NT(MT)*-Mộng
Linh Văn*-Nhiềm TinQT*-IC3 - GEM KHTN*-HuyềnTrang Văn*-Hoa KHTN*-Như Văn*-Nhàn Anh Văn*-Tường

Anh Anh Văn*-Kiệt Văn*-Ngọc Thanh NT(MT)*-Trân

3 Anh Văn*-Thiện Văn*-Nhiềm CN*-Thu Minh Anh Văn*-Vi KHTN*-Như AVBN*-AVBN -
Gela Văn*-Vân Anh Văn*-Phụng Anh Văn*-Diệp TATC*-Lương Văn*-Hoa TinQT*-IC3 - GEM Văn*-Bé NT(MT)*-Trân GDTC*-Hương Thảo KHTN*-Khải GDTC*-Tuyết

Sương KHTN*-Đoan

4 NT(MT)*-Mộng
Linh KNS*-KNS - NS Anh Văn*-Tường

Anh KHTN*-Khải KHTN*-Như AVBN*-AVBN -
Gela Anh Văn*-Vi Văn*-Vân CN*-Thu Minh GDCD*-Hoàng Oanh Văn*-Hoa KHTN*-D Hương TinQT*-IC3 - GEM CN*-Đoàn Tiên GDTC*-Hương Thảo TATC*-Kiệt GDTC*-Tuyết

Sương Anh Văn*-Huyền

5                 

S

1 KHTN*-Ngọc Sương Anh Văn*-Phụng TATC*-Tường Anh Văn*-Bé GDDP*-Lương TATC*-Vi KNS*-KNS - NS AVBN*-AVBN -
Gela KHTN*-Vinh Stem*-STEM_8 GDDP*-Mỹ TATC*-Kiệt Tin*-Ly Văn*-Nhàn Văn*-Thu Hiền TinQT*-IC3 - GEM NT(MT)*-Trân CN*-Thu Minh

2 GDDP*-Lộc GDCD*-V.Tân GDDP*-Mỹ Stem*-STEM_8 TATC*-Huyền Văn*-Kim Anh TATC*-Vi AVBN*-AVBN -
Gela TATC*-Diệp KHTN*-Đoan TATC*-Thiện TATC*-Kiệt Văn*-Bé TATC*-Lương Văn*-Thu Hiền NT(AN)*-Nghiêm Tin*-Ly NT(AN)*-Khánh

Linh

3 KHTN*-Ngọc Sương GDDP*-Lộc KHTN*-D Hương TATC*-Vi Văn*-Hoa Tin*-Ly HĐTN*-Vân TinQT*-IC3 - GEM TATC*-Diệp KHTN*-Đoan Anh Văn*-Thiện NT(MT)*-Trân Văn*-Bé KHTN*-Trinh AVBN*-AVBN -
Gela KHTN*-Khải Stem*-STEM_8 Anh Văn*-Huyền

4 TDNK*-TDNK2 TDNK*-TDNK3 KHTN*-D Hương CN*-Thu Minh Văn*-Hoa Stem*-STEM_8 TinQT*-IC3 - GEM TDNK*-TDNK9 TDNK*-TDNK1 TDNK*-TDNK10 TDNK*-TDNK11 TDNK*-TDNK12 KNS*-KNS - NS KHTN*-Trinh AVBN*-AVBN -
Gela KHTN*-Khải TDNK*-TDNK17 TDNK*-TDNK18

5                  

3

C

1 Anh Văn*-Thiện HĐTN*-Cao Ngọc   Ismart*-IS HĐTN*-Trân Anh Văn*-Huyền Toán*-Thắng CN*-Thu Minh Tin*-Ly LS - ĐL*-Trúc Anh AVBN*-AVBN -
Gela LS - ĐL*-Phát GDTC*-Hương Thảo GDTC*-Tuyển Toán*-Hải GDCD*-Hoàng

Oanh Toán*-Hiếu Thảo NT(AN)*-Nghiêm Stem*-STEM_8

2 Tin*-Ly NT(AN)*-Khánh
Linh LS - ĐL*-Đỗ Mai GDDP*-Hiếu Thảo   Ismart*-IS NT(AN)*-Nghiêm LS - ĐL*-T.Hiếu LS - ĐL*-Trúc Anh Stem*-STEM_8 AVBN*-AVBN -

Gela Anh Văn*-Thiện GDTC*-Hương Thảo GDTC*-Tuyển HĐTN*-Đoàn Tiên Anh Văn*-Tường
Anh CN*-Thu Minh TH*-TH 81 TH*-TH 82

3 Toán*-Ni GDTC*-Cao Ngọc Anh Văn*-Tường
Anh Anh Văn*-Vi Toán*-Thắng GDCD*-Hoàng Oanh NT(MT)*-Trân Anh Văn*-Phụng TATC*-Diệp CN*-Thu Minh Tin*-Ly Anh Văn*-Kiệt LS - ĐL*-Phát Anh Văn*-Lương LS - ĐL*-Đỗ Mai AVBN*-AVBN -

Gela TH*-TH 81 TH*-TH 82
4 Toán*-Ni GDTC*-Cao Ngọc Toán*-Thu Thảo Anh Văn*-Vi NT(AN)*-Nghiêm LS - ĐL*-Đỗ Mai GDDP*-Lành Anh Văn*-Phụng LS - ĐL*-Trúc Anh NT(MT)*-Trân Toán*-Hải LS - ĐL*-T.Hiếu Anh Văn*-Huyền LS - ĐL*-Phát Toán*-Mỹ Tiên AVBN*-AVBN -

Gela TH*-TH 81 TH*-TH 82
5                   

S

1 GDTC*-Tuyển Anh Văn*-Phụng NT(AN)*-Nghiêm Toán*-Kim Minh   Ismart*-IS Anh Văn*-Vi LS - ĐL*-T.Hiếu NT(AN)*-Khánh
Linh TinQT*-IC3 - GEM Toán*-Hải TATC*-Thiện CN*-Thu Minh NT(MT)*-Trân LS - ĐL*-Phát GDDP*-Lành TATC*-Kiệt LS - ĐL*-Trúc Anh Toán*-Nghĩa

2 GDTC*-Tuyển NT(MT)*-Trân HĐTN*-Thu Thảo Toán*-Kim Minh TATC*-Huyền Anh Văn*-Vi Toán*-Ni CN*-Thu Minh Tin*-San GDDP*-Lương TATC*-Thiện GDCD*-Hoàng
Oanh LS - ĐL*-Phát AVBN*-AVBN -

Gela Stem*-STEM_8 Anh Văn*-Kiệt Anh Văn*-Diệp Tin*-Ly
3 LS - ĐL*-Lành Toán*-Mỹ Tiên Stem*-STEM_8 NT(AN)*-Khánh

Linh LS - ĐL*-Hiếu LS - ĐL*-Đỗ Mai TinQT*-IC3 - GEM TATC*-Phụng Toán*-Nghĩa NT(AN)*-Nghiêm LS - ĐL*-Phát TATC*-Kiệt TATC*-Huyền AVBN*-AVBN -
Gela CN*-Thạnh NT(MT)*-Mộng

Linh Anh Văn*-Diệp KNS*-KNS - NS

4   TDNK*-TDNK4 TDNK*-TDNK5 TDNK*-TDNK6 TDNK*-TDNK7 TDNK*-TDNK8 KNS*-KNS - NS GDDP*-Nghĩa TinQT*-IC3 - GEM  Toán*-Thắng TDNK*-TDNK13 TDNK*-TDNK14 TDNK*-TDNK15 TDNK*-TDNK16   
5                   

4

C

1 AVBN*-AVBN -
Gela TinQT*-IC3 - ĐD2 Văn*-Nhàn NT(MT)*-Trân KHTN*-Như Văn*-Kim Anh Anh Văn*-Vi Văn*-Vân GDTC*-Cao Ngọc GDTC*-Tuyết Sương Anh Văn*-Thiện LS - ĐL*-T.Hiếu Toán*-Hiếu Thảo TinQT*-IC3 - GEM KHTN*-Trinh GDTC*-Hương Thảo TH*-TH 81 KHTN*-Đoan

2 AVBN*-AVBN -
Gela TinQT*-IC3 - ĐD2   Ismart*-IS TinQT*-IC3 - GEM TATC*-Huyền Văn*-Kim Anh TATC*-Vi Văn*-Vân GDTC*-Cao Ngọc GDTC*-Tuyết Sương KNS*-KNS - NS LS - ĐL*-T.Hiếu Toán*-Hiếu Thảo Anh Văn*-Lương NT(MT)*-Trân GDTC*-Hương Thảo TH*-TH 81 KHTN*-Đoan

3 Văn*-Kim Anh Văn*-Nhiềm TinQT*-IC3 - ĐD2 KHTN*-Khải HĐTN*-Huyền KHTN*-Trinh Văn*-Vân Toán*-Hiếu Thảo KNS*-KNS - NS LS - ĐL*-T.Hiếu GDTC*-Cao Ngọc Anh Văn*-Kiệt AVBN*-AVBN -
Gela GDTC*-Hương Thảo LS - ĐL*-Đỗ Mai TinQT*-IC3 - GEM Toán*-Kim Minh TH*-TH 82

4 KNS*-KNS - NS Văn*-Nhiềm Anh Văn*-Tường
Anh KHTN*-Khải TinQT*-IC3 - GEM KHTN*-Trinh Văn*-Vân Toán*-Hiếu Thảo LS - ĐL*-Trúc Anh Anh Văn*-Lương GDTC*-Cao Ngọc NT(AN)*-Khánh

Linh
AVBN*-AVBN -

Gela GDTC*-Hương Thảo HĐTN*-Mỹ Tiên Anh Văn*-Kiệt Toán*-Kim Minh TH*-TH 82
5                   

S

1 TinQT*-IC3 - ĐD2 KHTN*-HuyềnTrang KNS*-KNS - NS GDTC*-Hương Thảo Toán*-Thắng TATC*-Vi Tin*-Ly TATC*-Phụng NT(MT)*-Trân TATC*-Lương HĐTN*-Thiện Stem*-STEM_8 NT(AN)*-Khánh
Linh TinQT*-IC3 - GEM Toán*-Mỹ Tiên LS - ĐL*-Đỗ Mai HĐTN*-Trúc Anh Văn*-Bé

2 Toán*-Ni KHTN*-HuyềnTrang NT(MT)*-Mộng
Linh GDTC*-Hương Thảo NT(MT)*-Trân TATC*-Vi KHTN*-Ngọc Sương GDDP*-Hiếu Thảo Toán*-Nghĩa TATC*-Lương LS - ĐL*-Phát Tin*-Ly Anh Văn*-Huyền NT(AN)*-Nghiêm Toán*-Mỹ Tiên LS - ĐL*-Đỗ Mai TH*-TH 81 Văn*-Bé

3 Stem*-STEM_8 Anh Văn*-Phụng Toán*-Thu Thảo KNS*-KNS - NS LS - ĐL*-Hiếu TinQT*-IC3 - GEM Toán*-Ni KHTN*-Ngọc Sương Toán*-Nghĩa Văn*-Ngọc Thanh KHTN*-HuyềnTrang Toán*-Thắng TATC*-Huyền TATC*-Lương TATC*-Tường Anh GDDP*-Hiếu Thảo KHTN*-Trúc TH*-TH 82
4  Anh Văn*-Phụng Toán*-Thu Thảo   Ismart*-IS KNS*-KNS - NS NT(MT)*-Mộng

Linh Toán*-Ni LS - ĐL*-Trúc Anh KHTN*-Vinh Văn*-Ngọc Thanh Văn*-Hoa TinQT*-IC3 - GEM GDDP*-Hiếu Thảo GDDP*-Lương Anh Văn*-Tường
Anh TATC*-Kiệt KHTN*-Trúc GDDP*-Nghĩa

5                   

5

C

1 KHTN*-Ngọc Sương AVBN*-AVBN -
Gela   Ismart*-IS KHTN*-Khải Văn*-Hoa KHTN*-Trinh LS - ĐL*-T.Hiếu Toán*-Hiếu Thảo KHTN*-Vinh KHTN*-Đoan GDCD*-Hoàng

Oanh Toán*-Thắng KHTN*-Như Tin*-San TinQT*-IC3 - GEM Tin*-Ly Văn*-Ngọc Thanh HĐTN*-Kim Thảo

2 KHTN*-Ngọc Sương AVBN*-AVBN -
Gela   Ismart*-IS Toán*-Kim Minh LS - ĐL*-Hiếu HĐTN*-Trinh Văn*-Vân GDCD*-Hoàng Oanh KHTN*-Vinh KHTN*-Đoan KHTN*-HuyềnTrang Toán*-Thắng KHTN*-Như Toán*-Hải LS - ĐL*-Đỗ Mai Toán*-Hiếu Thảo Văn*-Ngọc Thanh Văn*-Bé

3 GDCD*-Hoàng Oanh CN*-Thu Minh Văn*-Nhàn   Ismart*-IS Tin*-Ly LS - ĐL*-Đỗ Mai AVBN*-AVBN -
Gela TinQT*-IC3 - GEM Văn*-Nhiềm LS - ĐL*-T.Hiếu KHTN*-HuyềnTrang KHTN*-D Hương LS - ĐL*-Phát Toán*-Hải KHTN*-Trinh Toán*-Hiếu Thảo Toán*-Kim Minh Văn*-Bé

4 CN*-Thu Minh LS - ĐL*-T.Hiếu Toán*-Thu Thảo   Ismart*-IS Văn*-Hoa CN*-Đoàn Tiên AVBN*-AVBN -
Gela LS - ĐL*-Trúc Anh Văn*-Nhiềm Tin*-Ly TinQT*-IC3 - GEM KHTN*-D Hương Văn*-Bé LS - ĐL*-Phát KHTN*-Trinh KHTN*-Khải KHTN*-Trúc LS - ĐL*-Kim Thảo

5                   

S

1 LS - ĐL*-Lành Tin*-San Tin*-Ly Văn*-Bé GDCD*-V.Tân GDTC*-Tuyển GDTC*-Hương Thảo Stem*-STEM_8 AVBN*-AVBN -
Gela LS - ĐL*-T.Hiếu Toán*-Hải Văn*-Hoa TinQT*-IC3 - GEM KNS*-KNS - NS Toán*-Mỹ Tiên LS - ĐL*-Đỗ Mai CN*-Đoàn Tiên GDTC*-Cao Ngọc

2 Văn*-Kim Anh Toán*-Mỹ Tiên LS - ĐL*-Đỗ Mai LS - ĐL*-Phát   Ismart*-IS GDTC*-Tuyển GDTC*-Hương Thảo HĐTN*-Hoàng Oanh AVBN*-AVBN -
Gela KNS*-KNS - NS Toán*-Hải Văn*-Hoa Stem*-STEM_8 Văn*-Nhàn Văn*-Thu Hiền GDCD*-V.Tân GDDP*-Lành GDTC*-Cao Ngọc

3 Văn*-Kim Anh LS - ĐL*-T.Hiếu GDCD*-Hoàng Oanh LS - ĐL*-Phát   Ismart*-IS Toán*-Thắng Toán*-Ni KHTN*-Ngọc Sương HĐTN*-Vinh Toán*-Hải CN*-Thu Minh AVBN*-AVBN -
Gela HĐTN*-Bé Văn*-Nhàn Văn*-Thu Hiền Stem*-STEM_8 KNS*-KNS - NS Toán*-Nghĩa

4   LS - ĐL*-Đỗ Mai Toán*-Kim Minh CN*-Thu Minh Toán*-Thắng  KHTN*-Ngọc Sương GDCD*-Hoàng Oanh Văn*-Ngọc Thanh Văn*-Hoa AVBN*-AVBN -
Gela Toán*-Hiếu Thảo Stem*-STEM_8 KNS*-KNS - NS Văn*-Thu Hiền TinQT*-IC3 - GEM Toán*-Nghĩa

5                   

6

C



Thứ Buổi Tiết 9A1 9TC1 9TC2 9TC3 9TC4 9TC5 9TC6 9TC7 9TC8 9TC9 9TC10 9TC11 9TH1 9TH2
1 HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu HĐTN HN.*-Hiếu

2 HĐTN*-Tuyết Sương HĐTN*-Hải Yến HĐTN*-Đoan HĐTN*-Kim Minh HĐTN*-Chi HĐTN*-Diệp HĐTN*-Thủy Tiên HĐTN*-Trúc HĐTN*-Thu Hương HĐTN*-Huề HĐTN*-Phương Dung HĐTN*-Nguyễn Hiền HĐTN*-Như HĐTN*-Nhiềm
3 KHTN*-Trúc CN*-Đoàn Tiên KHTN*-Đoan Anh Văn*-M.Tân Tin*-San TATC*-Diệp Anh Văn*-Thiện Toán*-Nghĩa Toán*-Thu Thảo NT(AN)*-Trang Trần Văn*-Nhiềm LS - ĐL*-Phát KHTN*-Như KHTN*-Vinh
4 Văn*-Thủy Tiên Văn*-Hải Yến TATC*-Lệ Oanh Toán*-Kim Minh GDCD*-V.Tân NT(AN)*-Trang Trần KHTN*-Đoan Hạnh TATC*-Thủy Toán*-Thu Thảo CN*-Đoàn Tiên Tin*-San Văn*-Ngọc Thanh KHTN*-Như Văn*-Nhiềm
5

S

1 HĐTN*-Tuyết Sương NT(AN)*-Trang Trần Văn*-Nhàn Văn*-Bé GDDP*-Kim Anh Toán*-Chi LS - ĐL*-T.Hiếu KHTN*-Trúc Stem*-STEM_9 GDCD*-V.Tân TATC*-Thiện Văn*-Ngọc Thanh TH*-TH 91 TH*-TH 92
2 KHTN*-Trúc KHTN*-Như Văn*-Nhàn Văn*-Bé NT(AN)*-Trang Trần Toán*-Chi TATC*-Thiện AVBN*-AVBN VN2 TATC*-Thu Hương TATC*-M.Tân Văn*-Nhiềm Toán*-Nguyễn Hiền TH*-TH 91 TH*-TH 92
3 KNS*-RV Stem*-STEM_9 NT(AN)*-Trang Trần LS - ĐL*-T.Hiếu TATC*-Văn Thanh KHTN*-Mạnh Toán*-Phước Minh AVBN*-AVBN VN2 Văn*-Huề Anh Văn*-M.Tân Anh Văn*-Thiện Toán*-Nguyễn Hiền NT(MT)*-Nguyễn Mai CN*-Đoàn Tiên
4 TDNK*-TDNK10 TDNK*-TDNK1 TDNK*-TDNK11 TDNK*-TDNK13 TDNK*-TDNK14 TDNK*-TDNK12 TDNK*-TDNK15 TDNK*-TDNK16 TDNK*-TDNK17 TDNK*-TDNK18 TDNK*-TDNK2 TDNK*-TDNK3 TDNK*-TDNK4 TDNK*-TDNK5

5

2

C

1 AVBN*-AVBN VN2 Anh Văn*-Vi KHTN*-Đoan TATC*-M.Tân Anh Văn*-Văn Thanh Anh Văn*-Diệp Văn*-Thủy Tiên Văn*-Kim Anh KHTN*-Mạnh Văn*-Huề Anh Văn*-Thiện Anh Văn*-Thu Hương CN*-Thạnh NT(MT)*-Nguyễn Mai

2 AVBN*-AVBN VN2 Anh Văn*-Vi KHTN*-Đoan Anh Văn*-M.Tân Anh Văn*-Văn Thanh TATC*-Diệp Văn*-Thủy Tiên Văn*-Kim Anh KHTN*-Mạnh Văn*-Huề CN*-Thạnh NT(MT)*-Nguyễn Mai TH*-TH 91 TH*-TH 92
3 Văn*-Thủy Tiên CN*-Đoàn Tiên GDDP*-Nhàn GDCD*-V.Tân Văn*-Kim Anh Văn*-Ngọc Thanh KHTN*-Đoan Hạnh Anh Văn*-Thủy Anh Văn*-Thu Hương KHTN*-Ngọc Sương AVBN*-AVBN VN2 CN*-Thạnh TH*-TH 91 TH*-TH 92
4 Văn*-Thủy Tiên Văn*-Hải Yến Văn*-Nhàn Văn*-Bé Văn*-Kim Anh Văn*-Ngọc Thanh Anh Văn*-Thiện TATC*-Thủy CN*-Thạnh KHTN*-Ngọc Sương AVBN*-AVBN VN2 KHTN*-Đoan TH*-TH 91 TH*-TH 92
5

S

1 Anh Văn*-Thủy HĐTN*-Hải Yến KNS*-RV CN*-Đoàn Tiên TATC*-Văn Thanh AVBN*-AVBN VN2 GDTC*-Thới GDTC*-Bảo Ngọc NT(AN)*-Nghiêm GDTC*-Tuyết Sương CN*-Thạnh TATC*-Thu Hương KHTN*-Như Anh Văn*-Diệp
2 Anh Văn*-Thủy KNS*-RV GDCD*-Thùy Dung TATC*-M.Tân CN*-Thạnh AVBN*-AVBN VN2 GDTC*-Thới GDTC*-Bảo Ngọc NT(MT)*-Nguyễn Mai GDTC*-Tuyết Sương KHTN*-Đoan Hạnh Văn*-Ngọc Thanh Văn*-Nhàn HĐTN*-Nhiềm
3 GDCD*-V.Tân GDCD*-Thùy Dung CN*-Thạnh KHTN*-Vinh NT(MT)*-Nguyễn Mai CN*-Đoàn Tiên NT(AN)*-Nghiêm GDDP*-Kim Anh HĐTN*-Thu Hương Anh Văn*-M.Tân KHTN*-Đoan Hạnh Văn*-Ngọc Thanh Văn*-Nhàn Văn*-Nhiềm
4
5

3

C

1 GDTC*-Tuyết Sương TATC*-Vi NT(MT)*-Nguyễn Mai GDTC*-Thới CN*-Thạnh Anh Văn*-Diệp AVBN*-AVBN VN2 Toán*-Nghĩa Tin*-San Anh Văn*-M.Tân LS - ĐL*-Đỗ Mai Anh Văn*-Thu Hương TH*-TH 91 GDTC*-Bảo Ngọc

2 GDTC*-Tuyết Sương GDDP*-Vi Anh Văn*-Lệ Oanh GDTC*-Thới LS - ĐL*-Phát Anh Văn*-Diệp AVBN*-AVBN VN2 KNS*-RV CN*-Thạnh TATC*-M.Tân Toán*-Phương Dung Anh Văn*-Thu Hương TH*-TH 91 GDTC*-Bảo Ngọc

3 Tin*-San Toán*-Nghĩa GDTC*-Tuyết Sương TATC*-M.Tân Toán*-Chi CN*-Đoàn Tiên LS - ĐL*-T.Hiếu TATC*-Thủy Anh Văn*-Thu Hương Toán*-Thu Thảo Toán*-Phương Dung KNS*-RV Anh Văn*-Văn Thanh TH*-TH 92
4 NT(MT)*-Nguyễn Mai Toán*-Nghĩa GDTC*-Tuyết Sương Anh Văn*-M.Tân Toán*-Chi LS - ĐL*-Nhi TATC*-Thiện Anh Văn*-Thủy Anh Văn*-Thu Hương CN*-Đoàn Tiên KNS*-RV Tin*-San CN*-Thạnh TH*-TH 92
5

S

1 CN*-Thạnh LS - ĐL*-An Tiên Stem*-STEM_9 CN*-Đoàn Tiên KNS*-RV GDTC*-Thới GDCD*-Thùy Dung NT(MT)*-Nguyễn Mai AVBN*-AVBN VN2 Toán*-Thu Thảo HĐTN*-Phương Dung Toán*-Nguyễn Hiền GDTC*-Tuyết Sương Toán*-Phước Minh

2 LS - ĐL*-Aly NT(MT)*-Nguyễn Mai TATC*-Lệ Oanh LS - ĐL*-T.Hiếu Stem*-STEM_9 GDTC*-Thới CN*-Thạnh GDCD*-Thùy Dung AVBN*-AVBN VN2 GDDP*-Hải LS - ĐL*-Đỗ Mai Toán*-Nguyễn Hiền GDTC*-Tuyết Sương NT(AN)*-Nghiêm

3 Anh Văn*-Thủy TATC*-Vi Toán*-Thắng HĐTN*-Kim Minh TATC*-Văn Thanh Stem*-STEM_9 Tin*-San CN*-Đoàn Tiên Toán*-Thu Thảo LS - ĐL*-T.Hiếu Anh Văn*-Thiện AVBN*-AVBN VN2 KNS*-RV GDCD*-V.Tân
4 Tin*-San LS - ĐL*-An Tiên Toán*-Kim Minh Anh Văn*-Văn Thanh NT(MT)*-Nguyễn Mai Stem*-STEM_9 KNS*-RV LS - ĐL*-T.Hiếu GDCD*-V.Tân AVBN*-AVBN VN2 LS - ĐL*-Đỗ Mai

5

4

C

1 LS - ĐL*-Aly GDTC*-Thới Anh Văn*-Lệ Oanh AVBN*-AVBN VN2 KHTN*-Ngọc Sương GDDP*-Hoa Toán*-Phước Minh Anh Văn*-Thủy LS - ĐL*-Đỗ Mai NT(MT)*-Nguyễn Mai NT(AN)*-Trang Trần LS - ĐL*-Phát Toán*-Kim Minh Văn*-Nhiềm
2 Anh Văn*-Thủy GDTC*-Thới Anh Văn*-Lệ Oanh AVBN*-AVBN VN2 KHTN*-Ngọc Sương HĐTN*-Diệp Anh Văn*-Thiện LS - ĐL*-Aly LS - ĐL*-Đỗ Mai KNS*-RV Toán*-Phương Dung NT(AN)*-Trang Trần Toán*-Kim Minh Văn*-Nhiềm
3 NT(AN)*-Trang Trần KHTN*-Như KHTN*-Đoan GDDP*-Hoa GDTC*-Bảo Ngọc TATC*-Diệp TATC*-Thiện KHTN*-Trúc GDDP*-Vi HĐTN*-Huề GDDP*-Hải TATC*-Thu Hương Văn*-Nhàn LS - ĐL*-Phát
4 KHTN*-Trúc Anh Văn*-Vi LS - ĐL*-An Tiên NT(MT)*-Nguyễn Mai GDTC*-Bảo Ngọc KHTN*-Mạnh KNS*-RV Văn*-Kim Anh Văn*-Huề LS - ĐL*-T.Hiếu KHTN*-Đoan Hạnh TATC*-Thu Hương Văn*-Nhàn Anh Văn*-Diệp
5

S

1 Toán*-Phương Dung Toán*-Nghĩa TATC*-Lệ Oanh Stem*-STEM_9 Toán*-Chi Văn*-Ngọc Thanh HĐTN*-Thủy Tiên NT(AN)*-Nghiêm TATC*-Thu Hương Văn*-Huề NT(MT)*-Nguyễn Mai KHTN*-Đoan Anh Văn*-Văn Thanh LS - ĐL*-Phát
2 Toán*-Phương Dung LS - ĐL*-An Tiên Toán*-Thắng KHTN*-Vinh Toán*-Chi Tin*-San NT(MT)*-Nguyễn Mai HĐTN*-Trúc TATC*-Thu Hương Văn*-Huề TATC*-Thiện KHTN*-Đoan TH*-TH 91 GDDP*-Phước Minh

3 Văn*-Thủy Tiên TATC*-Vi HĐTN*-Đoan KHTN*-Vinh LS - ĐL*-Phát KNS*-RV GDDP*-Phước Minh Tin*-San KHTN*-Mạnh TATC*-M.Tân TATC*-Thiện Stem*-STEM_9 LS - ĐL*-Đỗ Mai TH*-TH 92
4 LS - ĐL*-Aly KHTN*-Mạnh Tin*-San
5

5

C

1 LS - ĐL*-Aly AVBN*-AVBN VN2 Văn*-Nhàn Văn*-Bé HĐTN*-Chi KHTN*-Mạnh KHTN*-Đoan Hạnh Toán*-Nghĩa Văn*-Huề Toán*-Thu Thảo LS - ĐL*-Đỗ Mai LS - ĐL*-Phát Toán*-Kim Minh Toán*-Phước Minh

2 CN*-Thạnh AVBN*-AVBN VN2 LS - ĐL*-An Tiên LS - ĐL*-T.Hiếu LS - ĐL*-Phát KHTN*-Mạnh KHTN*-Đoan Hạnh Toán*-Nghĩa Văn*-Huề Toán*-Thu Thảo Toán*-Phương Dung GDCD*-V.Tân GDDP*-Nhàn Toán*-Phước Minh

3 KHTN*-Trúc LS - ĐL*-An Tiên AVBN*-AVBN VN2 Tin*-San Văn*-Kim Anh GDCD*-V.Tân Toán*-Phước Minh CN*-Đoàn Tiên Toán*-Thu Thảo KHTN*-Ngọc Sương Stem*-STEM_9 KHTN*-Đoan HĐTN*-Như KHTN*-Vinh
4 Stem*-STEM_9 Toán*-Nghĩa AVBN*-AVBN VN2 KNS*-RV Văn*-Kim Anh Toán*-Chi Toán*-Phước Minh LS - ĐL*-Aly LS - ĐL*-Đỗ Mai KHTN*-Ngọc Sương KHTN*-Đoan Hạnh CN*-Thạnh GDCD*-V.Tân KHTN*-Vinh
5

S

1 GDDP*-Nhàn KHTN*-Như Toán*-Thắng Toán*-Kim Minh KHTN*-Ngọc Sương LS - ĐL*-Nhi CN*-Thạnh Văn*-Kim Anh GDTC*-Tuyết Sương AVBN*-AVBN VN2 GDTC*-Thới GDTC*-Bảo Ngọc Stem*-STEM_9 LS - ĐL*-Phát
2 Toán*-Phương Dung KHTN*-Như Toán*-Thắng Toán*-Kim Minh KHTN*-Ngọc Sương LS - ĐL*-Nhi Văn*-Thủy Tiên Stem*-STEM_9 GDTC*-Tuyết Sương AVBN*-AVBN VN2 GDTC*-Thới GDTC*-Bảo Ngọc Tin*-San CN*-Đoàn Tiên
3 Toán*-Phương Dung Văn*-Hải Yến CN*-Thạnh NT(AN)*-Nghiêm AVBN*-AVBN VN2 Văn*-Ngọc Thanh Văn*-Thủy Tiên KHTN*-Trúc GDCD*-V.Tân Tin*-San Văn*-Nhiềm GDDP*-Hoa LS - ĐL*-Đỗ Mai Stem*-STEM_9
4 Văn*-Hải Yến Tin*-San KHTN*-Vinh AVBN*-AVBN VN2 Toán*-Chi LS - ĐL*-T.Hiếu KHTN*-Trúc Stem*-STEM_9 Văn*-Nhiềm HĐTN*-Nguyễn Hiền NT(AN)*-Nghiêm KNS*-RV
5

6

C


